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TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Thông tư Hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Kính trình: - Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng


    - Thứ trưởng Vũ Đại Thắng
Thực hiện Quyết định số 1086/QĐ-BKHĐT ngày 19 tháng 07 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 39/2019/NĐ-CP ngày 10/5/2019 của Chính phủ về Tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây được viết tắt là Nghị định số 39/2019/NĐ-CP), Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa kính trình Bộ trưởng dự thảo Thông tư hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau: 
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ
1. Căn cứ xây dựng Thông tư
- Luật số 04/2017/QH14, ngày 12 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

- Nghị định số 39/2019/NĐ-CP ngày 10/5/2019 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;

- Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Thông tư số 09/2012/TT-BKHĐT ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về việc xây dựng, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Quyết định số 1086/QĐ-BKHĐT ngày 19 tháng 07 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 39/2019/NĐ-CP ngày 10/5/2019 của Chính phủ về Tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
2. Sự cần thiết ban hành Thông tư

Thực hiện Điều 20 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 của Quốc hội, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 39/2019/NĐ-CP. Tại khoản 3 Điều 57 Nghị định số 39/2019/NĐ-CP quy định về trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp của Quỹ.
Hoạt động cho vay trực tiếp là hình thức Quỹ trực tiếp tiếp nhận hồ sơ vay vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiến hành thẩm định, đánh giá tính khả thi của dự án, phương án sản xuất kinh doanh và ra quyết định cho vay đối với dự án, phương án sản xuất kinh doanh đó. Trên cơ sở nghiên cứu các quy định của pháp luật về quản trị rủi ro đối với các tổ chức tín dụng tại Việt Nam, học tập kinh nghiệm của các ngân hàng thương mại trong nước, các ngân hàng chính sách và các quỹ tài chính có mô hình tương đồng với Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, việc xây dựng mô hình quản trị rủi ro bao gồm các nội dung về: Hệ thống kiểm soát nội bộ; phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro và xử lý rủi ro.
Để đảm bảo tính hiệu quả, an toàn trong hoạt động hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quỹ và đúng theo nguyên tắc “bảo đảm an toàn vốn”; Đồng thời, căn cứ nhiệm vụ được giao tại khoản 3 Điều 57 Nghị định số 39/2019/NĐ-CP, việc Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Thông tư Hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa là hoàn toàn phù hợp và rất cần thiết.
II. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO THÔNG TƯ 
Sau khi Nghị định số 39/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (ngày 1/7/2019), Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 1086/QĐ-BKHĐT ngày 19/7/2019 về việc ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 39/2019/NĐ-CP, trong đó giao Quỹ Phát triển DNNVV là đơn vị chủ trì phối hợp với Vụ Pháp chế xây dựng Thông tư hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thành lập Tổ soạn thảo Thông tư hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (Quyết định số 1316/QĐ-BKHĐT ngày 04/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) gồm thành viên của các đơn vị thuộc Bộ: Quỹ Phát triển DNNVV, Cục Phát triển doanh nghiệp, Vụ Pháp chế và Vụ Tài chính, tiền tệ.

Để xây dựng Thông tư, Quỹ Phát triển DNNVV đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành xây dựng dự thảo Thông tư theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn; trong đó có một số hoạt động chủ yếu sau đây:

- Trong quá trình xây dựng Thông tư, Tổ soạn thảo đã nghiên cứu một số kinh nghiệm quốc tế trong đó có tài liệu về Hiệp ước vốn Basel (sảm phẩm của Ủy ban Giám sát các Ngân hàng - BCBS) với mục tiêu chuẩn hóa các quy định về an toàn vốn (CAR) trong hoạt động ngân hàng. Basel được đánh giá là thước đo chuẩn mực để đo lường sức khỏe của các định chế tài chính, tạo nên các khung quản lý rủi ro theo thông lệ chung và đã được áp dụng rộng rãi tại các nước như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Đài Loan, Singapore…


- Ngoài ra, Tổ soạn thảo cũng đã tìm hiểu kinh nghiệm về mô hình quản trị rủi ro của các ngân hàng thương mại trong nước, các ngân hàng chính sách và các quỹ tài chính có quy mô tương đồng với Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;
- Tổ chức họp đóng góp ý kiến vào dự thảo Thông tư ngày 08/10/2019, tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư với sự tham dự của các thành viên Tổ soạn thảo;
- Đăng dự thảo trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ (http://chinhphu.vn) và trang tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (http://www.mpi.gov.vn) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến;

- Gửi công văn lấy ý kiến các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan đối với dự thảo Tờ trình và dự thảo Thông tư (Công văn số  …/BKHĐT-QDNNVV ngày ….. gửi xin ý kiến các đơn vị trong Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Công văn số…./BKHĐT-QDNNVV ngày gửi xin ý kiến các Bộ, ngành, đơn vị, tổ chức có liên quan);
Ngoài ra, dự thảo Thông tư đã được gửi tới Vụ Pháp chế của Bộ KHĐT để thẩm định trước khi trình Bộ trưởng ký ban hành. 

III. KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ
Dự thảo Thông tư gồm 3 Chương, 2 Mục, 17 Điều và 01 Phụ lục, cụ thể như sau:

Chương I. Quy định chung

Chương II. Quy định cụ thể
Chương III. Tổ chức thực hiện
1. Quy định chung (Chương I)
1.1. Phạm vi điều chỉnh (Điều 1): dự thảo Thông tư quy định phạm hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa được quy định tại Mục I Chương III và Mục II Chương V Nghị định số 39/2019/NĐ-CP.
1.2. Đối tượng áp dụng (Điều 2): dự thảo Thông tư quy định rõ đối tượng áp dụng bao gồm Quỹ, Doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại Mục I Chương III Nghị định số 39/2019/NĐ-CP, các tổ chức và cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện Thông tư.

1.3. Nguyên tắc xử lý rủi ro của Quỹ (Điều 4): dự thảo Thông tư quy định rõ việc xử lý rủi ro của Quỹ phải đảm bảo tuân thủ nguyên tắc theo quy định tại Điều 39 tại Nghị định số 39/2019/NĐ-CP. Việc xử lý rủi ro sẽ được xem xét theo từng trường hợp cụ thể, căn cứ vào mức độ thiệt hại, các nguyên nhân dẫn đến rủi ro được quy định rõ trong Thông tư này. Ngoài ra, một khoản nợ có thể được xem xét, áp dụng một hoặc đồng thời nhiều biện pháp xử lý rủi ro theo quy định tại dự thảo Thông tư.
1.4. Thời điểm xem xét xử lý rủi ro (Điều 5):

Dự thảo Thông tư quy định như sau:

- Đối với việc xem xét xử lý rủi ro thuộc thẩm quyền xử lý của Quỹ: Thời điểm xem xét xử lý rủi ro được thực hiện sau khi Quỹ nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị xử lý rủi ro của DNNVV hoặc khi xảy ra các trường hợp rủi ro mà Quỹ xét thấy cần phải xử lý rủi ro.

- Đối với việc xem xét xử lý rủi ro thuộc thẩm quyền xử lý của Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ Kế hoạch và Đầu tư: được thực hiện theo từng đợt, tối thiểu sáu (06) tháng/lần trên cơ sở đề nghị của Quỹ. Một số trường hợp rủi ro đặc thù, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xem xét, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, xử lý trên cơ sở đề nghị của Quỹ.

2. Quy định cụ thể (Chương II)
2.1. Các trường hợp được xem xét, biện pháp, điều kiện, hồ sơ, trình tự và thẩm quyền xử lý rủi ro (từ Điều 6 đến Điều 14): 
Các trường hợp được xem xét và điều kiện, hồ sơ được xây dựng theo quy định của pháp luật, học tập mô hình của các Quỹ, các tổ chức tài chính tương tự và các ngân hàng thương mại. Các biện pháp và thẩm quyển xử lý rủi ro thực hiện theo quy định tại Điều 40, Điều 41 Nghị định số 39/2019/NĐ-CP, cụ thể như sau:
- Các biện pháp xử lý rủi ro bao gồm: Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ/số tiền trả nợ; Gia hạn nợ vay; Khoanh nợ; Xóa nợ lãi; Bán nợ; Xử lý tài sản bảo đảm tiền vay; Xóa nợ gốc; Các biện pháp xử lý rủi ro khác theo quy định của pháp luật. 

- Dự thảo Thông tư quy định mỗi biện pháp xử lý rủi ro áp dụng cho các trường hợp xem xét xử lý rủi ro khác nhau. Để được xem xét áp dụng các biện pháp, thì DNNVV phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện được quy định tương ứng với từng biện pháp.
- Về thẩm quyền xử lý rủi ro, dự thảo Thông tư quy định rõ ràng cụ thể thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Quỹ trong việc quyết định áp dụng biện pháp xử lý rủi ro.
- Về hồ sơ xem xét xử lý rủi ro, để phù hợp với các trường hợp được xem xét xử lý rủi ro, dự thảo Thông tư đã quy định cụ thể hồ sơ xem xét xử lý rủi ro tương ứng với từng biện pháp xử lý rủi ro.

- Trình tự thực hiện xử lý rủi ro: Tại dự thảo Thông tư quy định cụ thể như sau:

+ Trong thời hạn tối đa 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Thông tư này, Quỹ chịu trách nhiệm kiểm tra, thẩm định hồ sơ đề nghị xử lý rủi ro của DNNVV theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư này để xem xét, xử lý theo thẩm quyền hoặc tổng hợp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư xử lý theo đợt quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư này.

+ Trong thời hạn tối đa 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ đề nghị xử lý rủi ro của Quỹ tại khoản 2 Điều này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, xử lý theo thẩm quyền hoặc phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ý kiến về đề nghị xử lý rủi ro của Quỹ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.  

+ Trong thời hạn tối đa 7 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định xử lý rủi ro cho các khoản nợ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Quỹ hướng dẫn, tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

2.2. Nguồn xử lý rủi ro: Nguồn vốn xử lý nợ bị rủi ro (Điều 15):

Căn cứ theo Điều 42 Nghị định số 39/2019/NĐ-CP, dự thảo Thông tư quy định Quỹ sử dụng dự phòng rủi ro và quỹ dự phòng tài chính để thực hiện các biện pháp xử lý rủi ro: xóa nợ gốc, bán nợ (trong trường hợp giá bán thấp hơn giá trị nợ gốc ghi trong sổ sách). Trường hợp quỹ dự phòng tài chính không đủ bù đắp rủi ro, Quỹ báo cáo Bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Nguồn vốn để thực hiện các biện pháp xử lý rủi ro khác được thực hiện theo quy định của pháp luật và các quy định có liên quan đến khoản nợ.
3. Tổ chức thực hiện (Chương III)

Tại Điều 16 dự thảo Thông tư quy định cụ thể trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Doanh nghiệp nhỏ và vừa đề nghị xử lý rủi ro và các Bộ, ngành, chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp của Quỹ.
IV. MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN XIN Ý KIẾN

 Ngoài những nội dung chính của dự thảo Thông tư được nêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức và các đơn vị có liên quan về thẩm quyền xem xét, quyết định các biện pháp xử lý rủi ro của Quỹ, cụ thể như sau:
- Điểm c khoản 1 Điều 41 Nghị định số 39/2019/NĐ-CP quy định: “Quỹ xem xét, quyết định các biện pháp xử lý rủi ro theo quy định tại điểm a, điểm b, điểm e, điểm g, điểm h khoản 1 Điều 40 Nghị định này khi rủi ro không làm giảm vốn điều lệ của Quỹ”.

- Để hướng dẫn quy định tại điểm a, điểm b, điểm e, điểm g, điểm h khoản 1 Điều 40 Nghị định Nghị định số 39/2019/NĐ-CP, dự thảo Thông tư cũng đã có các quy định tương ứng tại khoản 4 Điều 8, khoản 4 Điều 9, điểm a khoản 4 Điều 12 và điểm a khoản 4 Điều 13.
- Tuy nhiên, có hai phương án quy định về thẩm quyền của Quỹ trong việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý rủi ro tại các quy định nêu trên, cụ thể:

1. Phương án 1:

- Cơ sở của Phương án này là giữ nguyên như quy định tại điểm c khoản 1 Điều 41 Nghị định số 39/2019/NĐ-CP nêu trên, không quy định rõ Người có thẩm quyền xử lý rủi ro và giao Hội đồng thành viên quy định về thẩm quyền trong việc xem xét, quyết định các biện pháp xử lý rủi ro của Quỹ.

- Dự thảo Thông tư (tại các khoản 4 Điều 8, khoản 4 Điều 9, điểm a khoản 4 Điều 12 và điểm a khoản 4 Điều 13) quy định như sau: “Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều này và Báo cáo kết quả thẩm định của Giám đốc Quỹ, Quỹ xem xét, quyết định việc áp dụng biện pháp …. theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 41 Nghị định số 39/2019/NĐ-CP”.
- Và, tại điểm a khoản 3 Điều 16 dự thảo Thông tư quy định như sau: “Hội đồng thành viên Quỹ quy định về thẩm quyền trong việc xem xét, quyết định các biện pháp xử lý rủi ro được quy định tại khoản 4 Điều 8, khoản 4 Điều 9, điểm a khoản 4 Điều 12 và điểm a khoản 4 Điều 13”.

2. Phương án 2:

- Cơ sở của Phương án này là:

+ Người có thẩm quyền xử lý rủi ro tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 41 Nghị định số 39/2019/NĐ-CP là Thủ tướng Chính phủ (xem xét, quyết định biện pháp xử lý rủi ro theo quy định tại điểm đ, điểm e, điểm g khoản 1 Điều 40 Nghị định này khi rủi ro làm giảm vốn điều lệ của Quỹ) và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (xem xét, quyết định các biện pháp xử lý rủi ro quy định tại điểm c, điểm d, điểm đ khoản 1 Điều 40 Nghị định này khi rủi ro không làm giảm vốn điều lệ của Quỹ).
+ Tuy nhiên, điểm c khoản 1 Điều 41 Nghị định số 39/2019/NĐ-CP chưa quy định rõ về Người có thẩm quyền xử lý rủi ro. Do đó, dự thảo Thông tư cần thiết phải hướng dẫn và cụ thể hóa về Người có thẩm quyền xử lý rủi ro được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 41 Nghị định số 39/2019/NĐ-CP.

+ Người đại diện theo pháp luật (Chủ tịch Hội đồng thành viên) là Người có thẩm quyền xử lý rủi ro của Quỹ. 
+ Hội đồng thành viên không phải quy định thêm về thẩm quyền trong việc xử lý rủi ro của Quỹ.

- Dự thảo Thông tư (tại các khoản 4 Điều 8, khoản 4 Điều 9, điểm a khoản 4 Điều 12 và điểm a khoản 4 Điều 13) quy định như sau: “Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều này và Báo cáo kết quả thẩm định của Giám đốc Quỹ về việc áp dụng biện pháp xử lý rủi ro, Chủ tịch Quỹ xem xét, quyết định việc áp dụng biện pháp …… theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 41 Nghị định số 39/2019/NĐ-CP.”
Trên đây là hai phương án về thẩm quyền của Quỹ trong việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp để xử lý rủi ro. Để dự thảo Thông tư được hoàn thiện hơn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan, tổ chức và các đơn vị có liên quan có ý kiến góp ý về hai phương án trên.
V. TỔNG HỢP, TIẾP THU GIẢI TRÌNH Ý KIẾN CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU
Ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan tập trung vào các vấn đề chủ yếu... Bộ KHĐT đã tiếp thu, tổng hợp, giải trình.... theo bảng kèm theo.

Ngoài những nội dung nêu trên, vẫn còn một số ý kiến khác nhau, tập trung vào một số vấn đề sau:

.....

(Nội dung cụ thể sau khi tổng hợp các ý kiến góp ý)

VI. TIẾP THU VÀ GIẢI TRÌNH Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA VỤ PHÁP CHẾ
Quỹ Phát triển DNNVV đã gửi Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Thông tư đến Vụ Pháp chế để thẩm định theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và đã được Vụ Pháp chế thẩm định tại văn bản số….ngày…. Các ý kiến thẩm định đã được tiếp thu đầy đủ và hoàn thiện dự thảo Thông tư.

Trên đây là nội dung xây dựng dự thảo Thông tư, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa kính trình Bộ trưởng xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ Pháp chế;

- Lưu: VT, PC.
	CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
Hoàng Thị Hồng


DỰ THẢO








PAGE  
7

